Hội thảo khoa học Khoa Công Nghệ Điện- Điện tử:  Bài viết Nghiên cứu khoa học cấp Khoa 

ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN KIỂM TRA MỨC 61F ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY THỰC TẬP ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN





Tác giả:Trần Công Tiến

Chức vụ: Giảng viên Khoa Công nghệ Điện-Điện tử

1- Giới thiệu:
Ngày nay hệ thống dự trữ, cấp nước cho các hộ gia đình, cơ quan xí nghiệp đa phần là sử dụng bồn nước đặt trên mái nhà bê tông hoặc các giá sắt cao để tạo áp lực đẩy nước xuống hệ thống ống dẫn bên dưới, tuy nhiên, để đưa nước lên bồn nước trên mái nhà phải sử dụng hệ thống bơm nước tự động kiểm soát mực nước trong bồn. 
Trên thực tế, có rất nhiều loại cảm biến có thể dùng được trong hệ thống bơm nước tự động và mỗi loại có một ưu điểm riêng, … ở bài tập số 6 thực tập Đo lường cảm biến  và bài tập số 10 thực tập Kỹ thuật mạch tương tự cảm biến có đề cập đến việc khảo sát và ráp mạch cảm biến đo mức chất lỏng cũng chính là hệ thống bơm nước tự động kiểm soát mực nước trong bồn. Do vậy, vấn đề đặt ra là chúng ta phải lựa chọn được một cảm biến có tính năng phù hợp với đặc điểm của khu vực được thiết kế và chúng ta cần phải có sự phân tích toàn diện hệ thống thì mới có thể hiểu hết các ứng dụng mà  loại cảm biến này mang lại.
2- Giới thiệu bộ điều khiển kiểm tra mức 61F của OMRON:
· Tự động điều khiển hệ thống cấp thoát nước.

· Thích hợp cho kiểm tra mức của  bất kỳ chất lỏng dẫn điện nào.

· Có độ bền, độ tin cậy cao, tránh được các nhược điểm của hệ phao cơ học.

· Có bộ chống xung và chống sét cảm ứng.

· Nhiều loại lựa chọn: Loại truyền xa, loại độ nhạy cao và thấp, loại 2 dây, v.v…

· Đèn LED giúp kiểm tra hoạt động nhanh.

· Theo tiêu chuẩn EMC/IEC. (61F-GP-N/-N8/- GPN-V50)

· Đã được UL/CSA duyệt (61F-GP-N8/-GPN- V50).

	Loại tiêu chuẩn
	Chức năng
	Điện áp cấp
	Đầu ra điều khiển
	Model

	Bộ điều khiển


	Điều khiển cấp và thoát nước tự động
	110/220VAC
	5A 220 VAC


	61F-G-AP

	Bộ điều khiển


	Điều khiển cấp nước tự động chống bơm chạy không tải
	110/220VAC
	5A 220 VAC


	61F-G1-AP



	Bộ điều khiển


	Điều khiển cấp nước tự động có tín hiệu báo mức nước thấp không bình thường
	110/220VAC
	5A 220 VAC


	61F-G2



	Bộ điều khiển


	Điều khiển cấp và thoát nước tự động có tín hiệu báo mức nước cao không bình thường
	110/220VAC
	5A 220 VAC


	61F-G3



	Bộ điều khiển


	Điều khiển cấp nước tự động chống bơm chạy không tải (có đế cắm nhỏ, gọn)
	110/220VAC
	5A 220 VAC


	61F-GP-N




Bảng 1: Các loại cảm biến mức 61F
3- Yêu cầu thực tế của 1 hệ thống bơm nước tự động:

- Đối với bể cao: Tự động bơm nước khi bể cạn, tự động ngừng bơm khi bể đầy –> Tránh việc bể bị cạn nước và bể tràn nước.

- Đối với bể thấp, bể ngầm: Chỉ cho phép bơm khi bể có nước, không cho phép bơm khi bể cạn –> Tránh việc bơm hoạt động khi không có nước sẽ cháy máy bơm.

-> Lựa chọn bộ điều khiển kiểm tra mức 61F-G1-AP của OMRON 
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Hình 1: Bộ điều khiển kiểm tra mức 61F-G1-AP của OMRON
4- Phân tích hệ thống bơm nước tự động dùng bộ điều khiển kiểm tra mức 61F-G1-AP của OMRON:

4.1- Cấu tạo bộ điều khiển kiểm tra mức 61F-G1-AP: Bao gồm.
• Bộ điều khiển kiểm tra mức 61F. Nguồn cấp: 110/220VAC
• Mô đun rơle. Ngõ ra: Công tắc 5A, 220VAC (tải thuần trở)
• Đèn chỉ thị LED.
• Bộ giữ điện cực và các điện cực. Điện áp điện cực: 8VAC
• Khoảng cách cáp nối điện cực: 1km max.
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Hình 2: Ảnh thực tế của bộ điều khiển kiểm tra mức 61F-G1-AP của OMRON
4.2- Nguyên lý hoạt động:
- Khi điện cực E1 không tiếp xúc với chất lỏng dẫn điện, mạch điện hở và không có dòng điện giữa điện cực E1 và E3 do đó rơle X không hoạt động. Các tiếp điểm của rơle X vẫn đóng ở vị trí b như hình 3 (đây là tiếp điểm thường đóng). 
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Hình 3: Cảm biến khi mức chất lỏng thấp dùng 2 điện cực
	[image: image5.emf]
Hình 4: Cảm biến khi mức chất lỏng cao dùng 2 điện cực


- Khi chất lỏng chảy vào bể và ngập điện cực E1 -> mạch điện đóng lại (E3 nối E1) và rơle X hoạt động, các tiếp điểm của rơle X sẽ đóng sang vị trí a như hình 4 và làm các thiết bị điện được nối với tiếp điểm này bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên trong thực tế nếu chỉ với 2 điện cực thì gợn sóng trên bề mặt của chất lỏng làm cho bộ điều khiển khởi động thất thường làm ngắn tuổi thọ của các thiết bị điện mà ở đây chính là máy bơm.
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Hình 5: Cảm biến mức dùng 3 điện cực
- Khi sử dụng 3 điện cực như hình 5, thì trong trường hợp chất lỏng ngập điện cực E1 làm rơle X hoạt động -> tiếp điểm đóng sang a1 thì lúc này tiếp điểm thường mở a2 cũng đóng lại -> mạch điện được tạo thành qua chất lỏng và các điện cực và được duy trì bởi E2 và E3, thậm chí khi mức chất lỏng xuống dưới E1, tiếp điểm a2 vẫn đóng.
Khi mức chất lỏng xuống dưới E2 -> không có dòng điện giữa điện cực E3 và E2 do đó rơle X không hoạt động vì thế tiếp điểm thường đóng của rơ le X đóng lại (c1 nối b1, c2 nối b2).
4.2.1- Điều khiển cấp nước tự động với việc chống bơm chạy không tải:
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Hình 6: Hệ thống điều khiển cấp nước tự động với việc chống bơm chạy không tải
- Đầu vào S0 – S2: nối với nguồn 220VAC. Phase R: dây màu đỏ. Phase S: dây màu vàng. Phase T: dây màu xanh dương. Grounding: dây màu xanh lá cây.

- Đầu E1, E2, E3: nối với 3 điện cực ở bể nước sử dụng (bể cao)

- Đầu E3, E1’, E2’: nối với 3 điện cực ở bể nước cấp cho bơm (bể thấp)

- Tb1, Tc2: cuộn dây công tắc tơ. Khi công tắc tơ hoạt động thì 3 tiếp của nó đóng lại cấp nguồn 3 pha vào cho máy bơm hoạt động.
- Đầu E3: nối với đất.
- Khi mức nước trong bể giảm xuống dưới E2 (E3 và E2 không còn nối nhau) -> chỉ thị U2 tắt (như trên hình 6), lúc này nếu bể nước cấp cho bơm có nước (E2’ nối E3) thì chỉ thị U1 bật -> có nguồn cấp cho cuộn dây công tắc tơ -> bơm bắt đầu hoạt động.
- Khi nước trong bể cao đầy (đạt tới E1) -> chỉ thị U2 bật -> mất nguồn cấp cho cuộn dây công tắc tơ -> Bơm ngừng hoạt động.  

- Khi mức nước bể thấp giảm xuống dưới E2’ ->  chỉ thị U1 tắt -> bơm ngừng hoạt động -> ngăn chặn được tình trạng bơm chạy không tải.
4.2.2- Điều khiển cấp nước tự động với báo động thiếu nước không bình thường:
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Hình 7: Hệ thống điều khiển cấp nước tự động với báo động thiếu nước
- Khi lắp đặt nút nhấn thường hở (Push button switch)  ở giữa E1’ (E4) và E3, nếu 
mức nguồn cấp nước chưa đạt tới E1’-> Ấn nút Push button switch  để khởi động bơm bằng mạch ngắn E3 và E4.

- Lắp đèn báo (hay chuông báo động) vào Tb2, Tc2 -> sẽ có báo động khi nguồn nước bể thấp dưới E2’ -> Không ấn nút Push button switch  để khởi động bơm.
- Lắp đèn báo vào Ta1, Tc2 -> sẽ có báo động khi nguồn nước bể cao dưới E1 -> chuẩn bị để bơm thêm nước vào bể.
4.2.3- Điều khiển cấp nước tự động với kết nối mạch 3 pha 4 dây:
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Hình 8: Hệ thống điều khiển cấp nước tự động với nguồn 3 pha 4 dây
- Mạch 3 pha 4 dây: Phase R: dây màu đỏ. Phase S: dây màu vàng. Phase T: dây màu xanh dương. Neutral (dây nguội): màu đen. Grounding: dây màu xanh lá cây.

- Đầu vào S0 – S2: nối với N – T (nguồn 220VAC).
- Tb, Tc nối với cuộn dây công tắc tơ. Khi hoạt động thì 1 đầu cuộn dây nối với N, đầu còn lại nối qua Tb – Tc – T -> 3 tiếp của nó đóng lại cấp nguồn 3 pha vào cho máy bơm hoạt động.
4.2.4- Điều khiển cấp nước tự động với kết nối mạch 1 pha và động cơ 1 pha:
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Hình 9: Hệ thống điều khiển cấp nước tự động với nguồn 1 pha 
- Đầu vào S0 – S2: nối với N – L (nguồn 220VAC).

- Dùng công tắc tơ 1 pha hay dùng Rơle 220v 2 tiếp điểm để cấp nguồn cho máy bơm.
5- Kết luận:
“Hệ thống bơm nước tự động” là một trong những vấn đề cần lưu ý và thiết yếu của từng gia đình hay trong những hạng mục thi công quan trọng trong lĩnh vực xây dựng, việc cung cấp nước được đảm bảo sẽ làm cho các hoạt động, sinh hoạt của đời sống được dễ dàng và thuận tiện hơn.
Trên thị trường có rất nhiều loại cảm biến dùng cho hệ thống bơm nước tự động, 
mỗi loại có một cái hay của nó vì vậy việc xem xét, đánh giá tình hình thực tế, cũng như mức độ quan trọng của hệ thống nhằm sử dụng đúng chức năng loại cảm biến đã chọn là một vấn đề quan trọng mang tính hiệu quả và kinh tế. 

Việc phân tích hệ thống bơm nước tự động dùng bộ cảm biến 61F-G1-AP sẽ giúp ích rất nhiều trong việc khảo sát cũng như triển khai các bài tập có liên quan trong chương trình học về Thực tập đo lường cảm biến của hệ Cao đẳng chuyên nghiệp và  Thực tập Kỹ thuật Mạch tương tự cảm biến của hệ Trung cấp chuyên nghiệp tại Khoa Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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